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Bảng Điểm Theo Nhóm/Tổ Học

Học kỳ 3 - Năm học 2023 - 2024

Ngày in : 18/06/2024 10:36 Trang 1 / 1

Nhóm: CE2102 - Tổ TH: 03

Giờ kiểm tra:

Số tín chỉ: 1

CBGD: Thẩm (CT026)

Môn học: Đồ án nền móng (CENG3207)

Ngày kiểm tra:

Phòng:

STT Mã SV Họ và tên SV Ngày sinh Số tờ Thi
Điểm chữ

thi
Chữ ký Ghi chú

1 1851022010 Nguyễn Lê Huy 13/01/2000

2 1851022012 Đào Văn Hùng 21/09/2000

3 1851022025 Trần Hoàng Long 19/08/2000

4 2051020025 Dư Lê Tiến Đạt 15/03/2002

5 2051020036 Võ Đức Hào 06/09/2002

6 2051020046 Nguyễn Trung Hiếu 19/11/2002

7 2051020065 Nguyễn Phạm Nhật Huy 01/08/2002

8 2051020067 Nguyễn Quốc Huy 27/06/2002

9 2051020085 Dương Phúc Khang 02/04/2002

10 2051020200 Tô Thanh Toàn 26/01/2002

11 2051022015 Nguyễn Đỗ Thành Công 11/07/2002

12 2051022026 Huỳnh Thái Thiên Đăng 11/02/2002

13 2051022057 Trần Trung Kiên 25/04/2001

14 2051022058 Nguyễn Tuấn Kiệt 25/10/2002

15 2051022063 Trần Bảo Linh 27/03/2002

16 2051022068 Lôi Quang Minh 29/03/2002

17 2051022075 Lê Thanh Nhân 22/03/2002

18 2051022119 Hoàng Nghĩa Tiến 20/04/2002

19 2051022124 Trần Thị Bích Trâm 08/09/2002

20 2051022129 Tạ Minh Triết 18/09/2002

Ngày ______ tháng ______ năm 20______                       .

Cán bộ coi thi 2: ___________________________

Số bài thi:_________   Số tờ giấy thi: __________  Số SV vắng thi: _________

Cán bộ chấm thi: _______________________________

Thư ký nhận bài thi: ________________________ Trưởng bộ môn: ________________________________

Cán bộ coi thi 1: ___________________________


